4

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	   Số:           /2026/NQ-HĐND
	                   Thành phố Huế, ngày      tháng   năm 2026


NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo các chuyên ngành nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù của Huế; Mức thưởng và chế độ đãi ngộ đối với học sinh, sinh viên và giáo viên đạt thành tích tại các hội thi, hội diễn,
 liên hoan nghệ thuật cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;

Căn cứ Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa;

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế; Báo cáo thẩm tra số .../BC-VHXH ngày ... tháng ... năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo các chuyên ngành nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù của Huế; Mức thưởng và chế độ đãi ngộ đối với học sinh, sinh viên và giáo viên đạt thành tích tại các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ tuyển sinh, đào tạo, sinh hoạt phí, học bổng đối với người học các chuyên ngành nghệ thuật di sản đặc thù của Huế; chế độ thù lao đối với nghệ nhân, nghệ sĩ giảng dạy; và mức thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích cao tại các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật.
2. Đối tượng áp dụng
a) Học sinh, sinh viên đang theo học các chuyên ngành nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù của Huế bao gồm: Ca Huế, Ca kịch Huế, Tuồng và Múa hát cung đình Huế, Nhạc công truyền thống Huế tại các cơ sở đào tạo được cấp phép trên địa bàn thành phố Huế.

b) Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú (sau đây gọi là người dạy) tham gia giảng dạy, truyền nghề các bộ môn nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù của Huế bao gồm: Ca Huế, Ca kịch Huế, Tuồng và Múa hát cung đình Huế, Nhạc công truyền thống Huế.

c) Giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên đạt giải tại các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế.

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và thực hiện chính sách.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ người học các ngành nghệ thuật di sản đặc thù
1. Hỗ trợ học phí và tuyển sinh: Hỗ trợ 100% học phí theo mức thu của cơ sở đào tạo công lập. Hỗ trợ 01 lần chi phí khám sức khỏe và hồ sơ tuyển sinh mức 1.000.000 đồng/thí sinh khi trúng tuyển.

2. Hỗ trợ sinh hoạt phí: Học sinh, sinh viên cam kết làm việc tại Huế sau khi tốt nghiệp được hưởng sinh hoạt phí 2.500.000 đồng/tháng/ Học sinh, sinh viên (chi trả 10 tháng/năm học).

3. Học bổng khuyến khích tài năng: Học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại Giỏi, Xuất sắc được hưởng học bổng bổ sung tương đương 100% mức học bổng khuyến khích hiện hành của nhà trường.

Điều 3. Chế độ đối với Nghệ nhân, Nghệ sĩ tham gia giảng dạy, truyền nghề

1. Thù lao truyền nghề: Nghệ nhân, Nghệ sĩ được mời giảng dạy chuyên đề hoặc truyền nghề thực hành được hưởng mức thù lao:

a) Nghệ nhân Nhân dân / Nghệ sĩ Nhân dân: 300.000 đồng/giờ giảng.

b) Nghệ nhân Ưu tú / Nghệ sĩ Ưu tú: 200.000 đồng/giờ giảng.

c) Nghệ nhân / Nghệ sĩ/ Giảng viên: 100.000 đồng/giờ giảng.

2. Hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt: Được hỗ trợ chi phí đi lại và công tác phí theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức.

Điều 4. Mức thưởng thành tích tại các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật

Học sinh, sinh viên, giáo viên đạt giải tại các cuộc thi chính thức do cơ quan có thẩm quyền tổ chức được hưởng mức thưởng bổ sung của thành phố Huế như sau:

1. Cuộc thi Quốc tế

a) Giải Nhất (Huy chương Vàng): 50.000.000 đồng.

b) Giải Nhì (Huy chương Bạc): 35.000.000 đồng.

c) Giải Ba (Huy chương Đồng): 20.000.000 đồng.

2. Cuộc thi Quốc gia

a) Giải Nhất (Huy chương Vàng): 25.000.000 đồng.

b) Giải Nhì (Huy chương Bạc): 15.000.000 đồng.

c) Giải Ba (Huy chương Đồng): 10.000.000 đồng.

3. Cuộc thi Cấp Tỉnh / Thành phố

a) Giải Nhất: 8.000.000 đồng.

b) Giải Nhì: 5.000.000 đồng.

c) Giải Ba: 3.000.000 đồng.

4. Đối với các tiết mục tập thể đạt giải được hưởng mức thưởng bằng 1,5 lần mức thưởng cá nhân tương ứng với các cuộc thi được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị quyết này.

Điều 5. Hỗ trợ kinh phí tham gia hội thi, hội diễn

Các cơ sở đào tạo, cá nhân được cử tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật cấp Tỉnh, Quốc gia và Quốc tế được hỗ trợ 100% chi phí đi lại, ăn ở, vận chuyển đạo cụ và trang phục diễn theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Trách nhiệm hoàn trả kinh phí hỗ trợ

Học sinh, sinh viên đã nhận hỗ trợ sinh hoạt phí nhưng không hoàn thành chương trình học (trừ lý do sức khỏe) hoặc vi phạm cam kết phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí đã nhận theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trình tự, thủ tục và cách thức thực hiện chính sách

1. Thành phần và số lượng hồ sơ

Các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm lập 01 (một) bộ hồ sơ bao gồm Tờ trình và các loại hồ sơ minh chứng phù hợp với từng chính sách, cụ thể:

a) Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo: Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo; dự toán kinh phí thực hiện trong năm; văn bản đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh; các quyết định, danh sách liên quan công tác tuyển sinh và giáo viên giảng dạy.

b) Đối với chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí và học bổng khuyến khích: Quyết định trúng tuyển; quyết định biên chế lớp chuyên ngành; kết quả xếp loại học tập của học sinh, sinh viên; quyết định khen thưởng.

c) Đối với chính sách đãi ngộ và mức thưởng thành tích cao: Quyết định hoặc giấy chứng nhận giải thưởng; quyết định biên chế lớp chuyên ngành; kết quả xếp loại học tập của học sinh, sinh viên.

d) Đối với chế độ hỗ trợ tham gia hội thi, hội diễn: Kế hoạch hội thi; quyết định học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia; chương trình, tiết mục đăng ký tham gia dự thi; dự toán kinh phí thực hiện.

2. Trình tự và thời hạn giải quyết

a) Bước 1 (Nộp hồ sơ): Các cơ sở đào tạo lập Tờ trình kèm theo hồ sơ minh chứng quy định tại Khoản 1 Điều này, trình Sở Văn hóa và Thể thao.

b) Bước 2 (Thẩm định hồ sơ): Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ của các cơ sở đào tạo. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Sở Văn hóa và Thể thao phải có văn bản thông báo rõ lý do và hướng dẫn cơ sở đào tạo hoàn thiện hồ sơ.

c) Bước 3 (Trình phê duyệt): Sau khi hoàn thành thẩm định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành làm Tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố bao gồm: Tờ trình của Sở Văn hóa và Thể thao, bản dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chính sách hỗ trợ, văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn và các hồ sơ minh chứng của cơ sở đào tạo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ đầy đủ từ Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt. Trường hợp từ chối phê duyệt, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Cách thức thực hiện và trả kết quả

Các cơ sở đào tạo thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua một trong hai hình thức: nộp trực tiếp hoặc nộp qua môi trường điện tử.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần theo quy định của Nhà nước.

4. Phí và lệ phí

Không thu phí, lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính này.

Điều 8. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách thành phố Huế bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này (chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra và triển khai thực hiện).

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Huế Khóa ….., Kỳ họp thứ ….. thông qua ngày ... tháng ... năm 2026 và có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Uỷ ban Công tác đại biểu;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, 

Tư pháp;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố; UBMTTQVN thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường;
- Công báo thành phố; Cổng TTĐT thành phố;
- VP: LĐ và các CV;

- Cổng thông tin điện tử thành phố;

- Công báo thành phố;
- Lưu: VT.
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